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I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Nước ta đang thực hiện cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nhằm phát triển nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Trong quá trình này vai trò nền tảng của giáo dục, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp được xã hội ghi nhận và phát huy. Từ đó, nhiệm vụ giáo dục và cấu trúc quản lý của hệ thống đào tạo đang đối mặt  trước một thử thách to lớn, trước tăng trưởng theo cấp số nhân của số lượng sinh viên và yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Để đáp ứng nhu cầu trên, hệ thống đào tạo theo tín chỉ đã ra đời được hầu hết các trường đại học, cao đẳng trong cả nước áp dụng. Song song đó đã phát triển hàng loạt những thách thức trước yêu cầu thay đổi cở sở hạ tầng quản lý. Trong đó, việc xếp thời khóa biểu và chương trình xếp thời khóa biểu môn học là một trong những yêu cầu không thể thiếu được trong hệ thống đào tạo theo hệ chế tín chỉ.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh không phải là ngoại lệ. Theo xu thế phát triển chung, trường đã áp dụng hệ thống học chế tín chỉ, tuy nhiên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo chưa được nâng cấp toàn diện ít nhiều  cũng gặp khó khăn nhất định trong công tác quản lý, đặc biệt là công tác lập và quản lý thời khóa biểu giảng dạy với số lượng sinh viên ngày càng tăng sẽ gây khó khăn trong việc xếp thời khóa biểu nếu người xếp thời khóa biểu không nắm vững quy trình xếp thời khóa biểu.
Như chúng ta đã biết việc xếp thời khóa biểu là công việc rất khó, phải tốn nhiểu thời gian và công sức. Điều khó nhất là ở sự hài lòng của sử dụng. Bản thân việc xếp thời khóa biểu là rõ ràng nhưng mục đích, tính tối ưu không có chuẩn mực nào cho việc xác định tính tối ưu của một thời khóa biểu. Sự phức tạp nhất của bài toán xếp thời khóa biểu ở các trường hiện nay nằm ở sự mâu thuẫn và phức tạp của các ràng buộc và quản lý tiết dạy và nhu cầu của giảng viên.
Đặc biệt, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số lượng học sinh sinh viên ngày càng tăng, số lớp tăng, nhiều hệ bậc đào tạo nên rất dễ xảy sự nhầm lẫn trong việc xếp thời khóa biểu và việc điều chỉnh thời khóa biểu cũng phức tạp nếu người xếp thời khóa biểu không nắm kỹ lưỡng quy trình để xây dựng thời khóa biểu sẽ dẫn đến việc xếp sai tiến độ đào tạo của từng khóa, hệ bậc đào tạo, sai môn học .v.v…
Đề tài này được viết dựa trên kinh nghiệm thực tiễn đã phối hợp với các khoa xây dựng thời khóa biểu các khóa trong nhiều năm học. Để nhanh chóng có được một thời khóa biểu một cách khoa học, hợp lý và đáp ứng yêu cầu chính đáng của đông đảo giáo viên, học sinh sinh viên. Chính vì vậy mà tôi chọn mạnh dạn chọn đề tài: “Quy trình xây dựng kế hoạch xếp thời khóa biểu nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”
Mục đích của đề tài nhằm giúp việc xếp thời khóa biểu dễ dàng, hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian (ít điều chỉnh thời khóa biểu) và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường quản lý dạy và học, giảng viên giảng dạy và học sinh sinh viên học tập.  
II. NỘI DUNG:
1. Thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng phát triển nhanh về số lượng và cả chất lượng; là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.
Trong công cuộc đổi mới của đất nước, các ngành, các lĩnh vực hoạt động có những đóng góp nhất định và luôn có sự cải tiến để vươn tới sự hoàn thiện. Hòa nhập vào xu thế đó, công tác quản lý các văn bản của đơn vị, đặc biệt là công tác cải tiến quy trình xếp thời khóa biểu ở  các trường Trung cấp, Cao đẳng… có những bước phát triển đa dạng và phong phú đáp ứng yêu cầu của nền cải cách hành chính hiện nay. Nói chung, các trường đều muốn xây dựng thời khóa biểu khoa học, phù hợp với phương pháp sư phạm. Nhưng không phải trường nào cũng có điều kiện để làm
Thông tin ngày nay đóng vai trò rất quan trọng, tác động mạnh mẽ đến quá trình lãnh đạo, quản lý của mỗi ngành, mỗi cấp. Hoạt động xử lý và cung cấp thông tin của mỗi đơn vị đang đứng trước những đòi hỏi mang tính cấp bách và rất cần thiết, do đó việc đổi mới và cải tiến quy trình xếp thời khóa biểu  ở nhà trường là vấn đề mang tính tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quản quản lý và chất lượng đào tạo của Nhà Trường
Đã nhiều năm công tác tôi đã phối hợp cùng các khoa chuyên ngành để xây dựng thời khóa biểu các khóa học và mỗi lần xây dựng thời khóa biểu tôi đều thấy thấy người xếp thời khóa biểu chưa nắm kỹ lưỡng quy trình nên phải tốn nhiều thời gian và công sức mới hoàn thành được một thời khóa biểu. Nhưng vẫn bị mắc những lỗi như xếp chưa đúng tiến độ đào tạo, thiếu môn, thiếu tiết, trống tiết và thời khóa biểu xếp không khoa học .v. v…từ đó phải mất nhiều thời gian để điều chỉnh nhưng khi công bố thời khóa biểu thì bao giờ cũng có một số giáo viên phản đối là thời khóa biểu của giáo viên không hợp lý, không khoa học và không đúng theo nguyện vọng của giáo viên.
1.1. Thực trạng của Trường năm học 2018 - 2019
a. Học sinh sinh viên 

Năm học 2018 – 2019, trường đã tuyển sinh được tổng cộng: 5788 HSSV, (trong đó: cao đẳng 3900 SV, trung cấp 1888 HS), đạt 105.7% so với chỉ tiêu đăng ký (5475 HSSV) và vượt 118% so với số lượng tuyển sinh năm học 2017 – 2018 (4898 HSSV);

Hiện nhà trường đang triển khai việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo thí điểm ngành Công nghệ Ô tô (1/22 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế) theo bộ chương trình chuyển giao từ CHLB Đức và hiện có 4 cán bộ, giảng viên khoa Động lực được cử tập huấn tại CHLB Đức sẽ tham gia tổ chức đào tạo ngành Công nghệ Ô tô theo chuẩn quốc tế.
b. Công tác phát triển quy mô đào tạo 
Để đáp ứng nhu cầu xã hội và đa dạng hoá ngành nghề đào tạo, Nhà trường đã mở thêm 03 ngành đào tạo năm 2019: Chế tạo khuôn mẫu, Logictics và Quản lý xây dựng nâng lên là 39 ngành đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp. Hiện nay, Nhà trường đang trong giai đoạn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở thêm 10 ngành mới trong năm 2020.
Ngoài việc tổ chức đào tạo các ngành, nghề hiện có, Nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đảm bảo cho việc đào tạo 07 ngành trọng điểm, 12 ngành chất lượng cao và ngành công nghệ ô tô theo chương trình chuyển giao của CHLB Đức.
Thông qua các hoạt động liên kết đào tạo, Nhà trường đã tranh thủ từ đối tác là Công ty TNHH liên doanh SAF-Việt đầu tư 01 Trung tâm nghề Bánh hiện nay Trung tâm đã đi vào hoạt động và tổ chức triển khai đào tạo khoá thứ 2 trong năm 2019.

Để đạt được mục tiêu phát triển đào tạo như Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, trong nhiều năm qua nhà trường đã mở rộng thêm các hệ, bậc, ngành đào tạo về kỹ thuật và kinh tế theo hướng đa cấp, đa ngành nhằm tăng quy mô đào tạo, tạo nguồn lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Năm học 2018 – 2019, trường đã tăng quy mô HSSV từ 12.148 (tháng 7/2018) lên 13.903 (đầu tháng 8/2019).
c. Giáo viên
Đội ngũ CB-GV-NV đảm bảo về số lượng, được chuẩn hóa theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ: 

Tổng số CBGVNV: 321 người. Trong đó: Giảng viên là 211 người (66%), Nhân viên 110 người (34%). Giảng viên thỉnh giảng: 81 người

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ: 05 người, Thạc sĩ: 148 người, Đại học: 126 người. Trong đó đang tham gia học tập nâng cao trình độ là 21 người:  nghiên cứu sinh, 08 người và cao học, 13 người.

Trình độ lý luận chính trị: 03 người cao cấp, 74 người trung cấp và đang học trung cấp là 30 người.

Qua đánh giá đội ngũ giảng viên cơ hữu đạt chuẩn Trường chất lượng cao, Nhà trường đạt kết quả như sau: 

Đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ: 100% 

Đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm: 100%

Đạt chuẩn Tin học: 99,4%

Đạt chuẩn ngoại ngữ: 89,7%

c. Cơ sở vật chất

-  Phòng học lý thuyết: 62 phòng

-  Phòng thực hành : 135 phòng

-  Phòng vi tính :  22 phòng

-  Thư viện : 1 

-  Phòng Lab: 02 

-  Phòng truyền thống : 1

1.2. Thực trạng thời khóa biểu của trường

Trong quá trình phối hợp để xây dựng thời khóa biểu cùng các khoa thì thực tế nhận thấy còn một số khoa khi xếp thời biểu chưa nắm kỹ lưỡng được quy trình xây dựng thời khóa như kế hoạch xếp thời biểu, kế hoạch đào tạo của các bậc đào tạo, hệ đào tạo; kế hoạch giảng dạy của từng khóa; chương trình đào tạo, số lớp của khoa mình nên việc xếp thời khóa biểu chưa khoa học, chưa kịp tiến độ. Thậm chí có khoa còn xếp thiếu môn, thiếu tiết, trống tiết, thiếu lớp và không thực hiện đúng quy định đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thời khóa biểu của lớp, của trường.  Việc xây dựng chương trình đào tạo phân bố các tín chỉ trong toàn khóa học cũng chưa được hợp lý, đồng đều nên việc sắp xếp thời khóa biểu các khoa cũng gặp không ít khó khăn khi xếp thời khóa biểu. Do vậy các khoa làm đề nghị điều chỉnh kế hoạch giảng dạy nhiều lần cũng ảnh hưởng đến việc xếp thời khóa biểu. 

Quy mô đào tạo ngày càng tăng, số học sinh đông nên cơ sở vật chất chưa đáp ứng được đầy đủ, còn thiếu phòng học lý thuyết, phòng thực hành cũng còn thiếu nên việc xây dựng thời khóa biểu cũng khó khăn.

Giáo viên các khoa còn thiếu, có khoa giáo viên thỉnh giảng nhiều nên việc sắp xếp thời khóa biểu gặp nhiều khó khăn.

Việc sắp xếp thời khoá biểu không hợp lý đang là một trong những nguyên nhân khiến học sinh sinh mệt mỏi, dẫn đến học không nổi, học không tốt và mất hứng thú trong việc học. Về nguyên tắc, nhà trường phải bố trí thời khoá biểu cho học sinh sinh viên dựa trên những tiêu chí khoa học để giảm bớt căng thẳng
Có một vài lớp xếp thời khóa biểu 01 môn trong một tuần do thiếu xưởng, 01 môn học xếp 4 tiết/buổi đối với khóa 18T4 (môn Hóa) ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Đây là học sinh trung cấp, đối tượng tốt nghiệp THCS (9+3), thời khóa biểu mà 01 môn xếp 4 tiết liền trong một buổi thì học sinh không thể tiếp thu kiến thức, chán nản dẫn đến bỏ học. Có khoa xếp thời khóa biểu quá tải đối với học sinh sinh viên (40 tiết đến 42 tiết trong một tuần học) với nhiều lý do chủ quan và khách quan.

Thời khóa biểu của các khoa gửi cho phòng Tuyển sinh – Đào tạo nhưng điều chỉnh rất nhiều lần như trùng giáo viên, trùng phòng, xếp thời khóa biểu ngoài tiến độ đào tạo … (nhất là ở khoa Cơ khí) thì mới hoàn chỉnh thời khóa biểu của một học kỳ.  Công việc xếp thời khóa biểu đòi hỏi yêu cầu người xếp thời khóa biểu phải có cái nhìn khách quan tổng thể của cả một tập thể giáo viên chứ không phải vì một vài người mà ảnh hưởng đến thời khóa biểu toàn trường. Để nhanh chóng có được một thời khóa biểu một cách khoa học, hợp lý và đáp ứng được yêu cầu chính đáng của đông đảo giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh sinh viên.
-  Chỉ tiêu đề ra về kết quả học tập và kết quả rèn luyện hạnh kiểm của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Lý Tự Trọng năm học 2018 – 2019
-  Tình hình giáo viên giảng dạy của trường: phụ thuộc vào số lượng giáo viên từng môn, hoàn cảnh của từng giáo viên và nguyện vọng của giáo viên

-  Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất của Cao đẳng Lý Tự Trọng Lý Tự Trọng.

-  Thực trạng xếp thời khóa biểu của Cao đẳng Lý Tự Trọng Lý Tự Trọng trong năm học 2018 – 2019
Xếp thời khóa biểu thực sự là một công việc khó. Cái khó ở đây được thể hiện theo 3 lý do sau:

-   Bản thân việc xếp TKB là một việc đòi hỏi tư duy, suy luận, tính toán rất phức tạp, rất dễ nhầm lẫn, trùng giờ trùng tiết. Phải là người có kinh nghiệm và hiểu biết về công việc này mới làm được.

-   Thứ hai, người xếp thời khóa biểu là người "làm dâu trăm họ", rất khó có thể đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của toàn bộ đội ngũ giáo viên trong trường. Các ràng buộc của giáo viên trong nhà trường lại rất mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau. 

- Công việc xếp TKB đòi hỏi một số tư duy đặc biệt, rất đặc thù của "nghề xếp TKB". Không phải ai cũng có thể rèn luyện để có những kinh nghiệm và tư duy này. Người xếp TKB, ngoài việc phải rất am hiểu về các chương trình môn học, hiểu rõ tính nết và yêu cầu của các giáo viên trong nhà trường, còn phải có được những tư duy nghề nghiệp của công việc xếp thời khóa biểu. 
3.1. Kết quả học tập và rèn luyện của HSSV

3.1.1. Kết quả học tập 
*Hệ niên chế 

	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ 

%
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ 

%
	Năm học
	Tỷ lệ 

%

	Xuất sắc
	0
	0.0
	13
	3.23
	0
	0.0

	Giỏi
	10
	2.31
	85
	21.14
	24
	5.97

	Khá
	79
	18.29
	133
	33.08
	134
	33.33

	Trung bình khá
	160
	37.04
	94
	23.38
	140
	34.83

	Trung bình
	96
	22.22
	17
	4.24
	37
	9.20

	Yếu
	24
	5.56
	9
	2.24
	25
	6.22

	Kém
	63
	14.58
	51
	12.69
	42
	10.45

	Tổng cộng
	432
	100
	402
	100
	402
	100


* Hệ tín chỉ

	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ %
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	24
	0.24
	37
	0.42

	Giỏi
	213
	2.12
	501
	5.64

	Khá
	1256
	12.49
	1635
	18.41

	Trung bình
	4223
	41.99
	3769
	42.44

	Trung bình yếu
	2469
	24.55
	1556
	17.52

	Kém
	1871
	18.61
	1382
	15.56

	Tổng cộng
	10.056
	100
	8.880
	100


3.1.2. Kết quả rèn luyện
	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ %
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ %
	Năm học
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	97
	0,99
	151
	1,75
	66
	0,76

	Tốt
	258
	2,64
	372
	4,31
	253
	2,93

	Khá
	1.029
	10,53
	1.175
	13,61
	941
	10,90

	Trung bình
	7.370
	75,40
	6.496
	75,26
	6.812
	78,92

	Yếu
	1.020
	10,44
	437
	5,06
	559
	6,48

	Tổng cộng
	9.774
	100%
	8.631
	100%
	8.631
	100%


1.5.8.3. Kết quả tốt nghiệp 
	              Bậc

Xếp loại              
	Cao đẳng
	Trung cấp

	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	0
	0.0
	2
	1.3

	Giỏi
	17
	1.63
	17
	11.04

	Khá
	140
	13.4
	55
	35.71

	TB Khá
	6
	0.57
	57
	37.01

	Trung bình
	882
	84.4
	23
	14.94

	Tổng cộng
	1045
	100
	154
	100


VI.NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT.
Tôi rất mong nhận được sự góp ý của hội đồng thi đua nhà trường cũng như của tất cả các quý thầy cô.
Người xếp thời khóa biểu cần có những định hướng:
- Ưu tiên xếp lịch cho các ca có thời gian dài trước, thời gian ngắn sau

- Ưu tiên xếp lịch cho các ca bắt đầu sớm trước, muộn sau

- Ưu tiên xếp lịch cho các ca có giáo viên / lớp có thời gian rãnh ít trước, nhiều sau
- Ưu tiên xếp lịch cho các ca có số lượng sinh viên lớn trước, nhỏ sau

- Ưu tiên xếp lịch cho các ca có độ xung đột về lớp/giáo viên với ca đã xếp lịch trước đó nếu 2 ca này cùng buổi trong ngày

- Ưu tiên chọn phòng có khoảng cách gần phòng của phân ca trước đó
Nội dung :

-   Bài toán xếp thời khóa biểu là quá trình xếp lịch cho các lớp môn học dựa trên nguồn tài nguyên của trường thỏa mãn. Tài nguyên của trường ở đây có thể hiểu như phòng học, lớp học, giáo viên, ca học .v.v… tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Quy trình xây dựng kế hoạch xếp thời khóa biểu được thực hiện như sơ đồ, được tiến hành qua các bước sau:
Bước 1: Vào cuối mỗi học kỳ, phòng Tuyển sinh – Đào tạo sẽ thông báo đến các khoa chuyên ngành lập bảng phân công giảng dạy học kỳ tiếp dựa vào kế hoạch đào tạo và chương trình khung của từng ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt

Bước 2:

Bước 3:

Bước 6: Điều chỉnh lịch dạy theo yêu cầu giảng viên (nếu có thể)

Ngoài việc nắm vững quy trình xếp thời khóa biểu thì người xếp thời khóa biểu cần nắm các nguyên tắc xếp thời khóa biểu. Trong việc xếp thời khóa biểu có thể chia thành 2 ràng buộc: Ràng buộc cứng và ràng buộc mềm. Ràng buộc cứng là các ràng buộc phải được thỏa mãn. Ràng buộc mềm, tuy có thể vi phạm nhưng càng thỏa mãn nhiều ràng buộc mềm càng tốt, ràng buộc là những yêu cầu hay điều kiện phải xem xét và thỏa mãn trong quá trình xây dựng thời khóa biểu
· Ràng buộc cứng:

- Ràng buộc về thời gian 
+ Thời gian dạy và học trong thời khóa biểu phải đảm bảo thời lượng của môn học được quy định trong chương trình đào tạo.
+ Lịch dạy không được trùng với lịch bận của giáo viên đã thông báo trước
+ Một giáo viên không được bố trí dạy quá nhiều ca trong ngày

+ Một sinh viên không được học quá nhiều ca trong ngày

+ Trong cùng thời một điểm không thể xảy ra một trong các trường hợp sau:
Một phòng được bố trí cho 02 môn khác nhau 

Một giáo viên được bố trí ở 02 phòng khác nhau

 Một học sinh được bố trí ở 02 phòng khác nhau

- Ràng buộc về không gian
+ Phòng học được bố trí phải đảm bảo đủ chỗ ngồi cho học sinh sinh viên trong lớp

+ Hạn chế trong một buổi không được bố trí 01 giáo viên dạy ở 02 khu khác nhau
· Ràng buộc mềm: được hiểu như là các yêu cầu, điều kiện hạn chế vi phạm trong quá trình lập thời khóa biểu
- Ràng buộc về thời gian

+ Lịch dạy, lịch học của giáo viên và sinh viên phải liên tục trọn một buổi, không có tiết trống xen giữa

+ Hạn chế bố trí những ca đơn trong nhiều ngày
+ Lịch học của sinh viên hạn chế những ngày học cả hai buổi
+ Hai ca của một môn học dành cho một lớp không nên bố trí trong cùng một ngày.

+ Nhằm tối ưu về thời gian của giáo viên cũng như học sinh, nên bố trí lịch mới sao cho thời gian bận chung thay đổi ít nhiều.
· Ràng buộc về không gian

+ Hạn chế di chuyển xa khi giáo viên, sinh viên đổi ca

+ Phòng học phải được sử dụng với tần số cao nhất và tối ưu sức chứa.
+ Hạn chế bố trí phòng học tầng cao cho giáo viên lớp tuổi

Quy trình này xây dựng nhằm kiểm soát hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên. Quy trình được thực hiện nhằm dự kiến các môn học/mô đun sẽ học trong thời gian tới từ đó có sự chuẩn bị về địa điểm học, giáo viên và vật chất huấn luyện… trước khi giảng dạy. - Giúp các phòng ban có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện-đào tạo của Nhà trường. - Phạm vi áp dụng: Toàn trường. 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 01 năm 2019
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
                                                                                                 Nguyễn Thị Thùy
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